SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC
Tên sản phẩm: Chả chay (dạng viên)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: .........................................

- Màu sắc: ............................................
  

- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.
2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: : theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT.
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Độ ẩm
	%
	≤…..


	2
	Định tính Borax
	mg/kg
	Âm tính

	3
	Chất điều vị
	mg/kg
	…..



3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức tối đa

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí
	CFU/g
	104

	2
	Coliforms
	MPN/g
	10

	3
	Escherichia coli
	MPN/g
	3

	4
	Clostridium perfringens
	CFU/g
	10

	5
	Bacillus cereus
	CFU/g
	10

	6
	Staphylococcus aureus
	CFU/g
	10

	7
	Tổng số bào tử nấm men-mốc
	CFU/g
	102


4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức tối đa

	1
	Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)
	μg/kg
	4

	2
	Ochratoxin A
	μg/kg
	3















































�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng


�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng


�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng


�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố, tuy nhiên phải có kiểm nghiệm chỉ tiêu đó và  mức công bố phù hợp với kết quả.


�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố






